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TEST SPECIFICATIONS FOR THE 1ST SEMESTER MIDTERM TEST - SCHOOL YEAR: 2023 - 2024
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

SUBJECT: IELTS 4.0 - 5.5 - GRADE 12
MÔN: IELTS 4.0 - 5.5 - KHỐI 12

GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG
Textbook/ Sách giáo khoa: Macmillan IELTS Foundation Student's Book (Second Edition)
Time allotment/ Thời gian: ... minutes
Units & Pages/ Đơn vị bài học & Số trang: Unit 1: Studying overseas

Unit 2: Earth today
Unit 3: All around the world
Unit 4: Crime and punishment
Unit 5: A career or a job?

Total score/ Tổng số điểm: 10 điểm/ kĩ năng (Thang điểm 10)

Note/ Ghi chú: 1) Task types and topics: The examination should use the same task types as the coursebooks and cover all the topics if possible.
Additionally, the examination should include some extra topics that are suitable for the student’s ability level.
Các dạng câu hỏi trong đề kiểm tra phải là các dạng đã được học trong giáo trình.
Các chủ đề trong đề kiểm tra nên tương đồng với các chủ đề đã được học trong giáo trình 
và có thể thêm một số chủ đề bên ngoài phù hợp với trình độ của học sinh.

2) Levels of difficulty: The weight of questions based on the levels of difficulty MUST be as followed: 
30% knowledge - 40% comprehension - 30% application/ analysis (± 5% for each level of difficulty)
Tỉ lệ % câu hỏi theo mức độ nhận thức: 30% nhận biết - 40% thông hiểu - 30% vận dụng (cho phép ± 5% với mỗi tỉ lệ)

LISTENING

NUMBER OF QUESTIONS IN THE TEST
TỔNG SỐ CÂU HỎI TRONG BÀI 12 16 12

WEIGHT
TỈ LỆ % 30% 40% 30% 40 TOTAL 10.0

READING

NUMBER OF QUESTIONS IN THE TEST
TỔNG SỐ CÂU HỎI TRONG BÀI 12 15 13

WEIGHT
TỈ LỆ % 30% 38% 33% 40 TOTAL 10.0

SKILLS
KĨ NĂNG

PART
PHẦN

TASK TYPE(S)
DẠNG CÂU HỎI

KNOWLEDGE/ SKILLS
KIẾN THỨC/ KĨ NĂNG 

LEVELS OF DIFFICULTY
CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

NUMBER OF 
QUESTIONS

TỔNG SỐ 
CÂU HỎI

SCORE(S) 
PER 

QUESTION 
ITEM

SỐ ĐIỂM 
TỪNG CÂU 

HỎI

SCORE(S)
TỔNG ĐIỂM

WEIGHT
TỈ LỆ %

EASY
DỄ

MEDIUM
TRUNG BÌNH

HARD
KHÓ

KNOWLEDGE 
NHẬN BIẾT

COMPREHENSION
THÔNG HIỂU

APPLICATION/ 
ANALYSIS
VẬN DỤNG

LISTENING 1 Note completion Summarise a schoolarship application 7 2 1 10 0.25 2.50 25.0%

2 Table completion & 
Labelling diagram

Listen for specific information and locate key words
Listen attentively to comprehend details, and accurately assign labels or 
descriptions to specific elements 

3 4 3 10 0.25 2.50 25.0%

3 Short answer question
Multiple choices

Listen for concrete facts, such as places, prices or times, within the listening 
text.
Listen for specific information  

1 5 4 10 0.25 2.50 25.0%

4 Summary completion Understand mainpoints and specific ideas 1 5 4 10 0.25 2.50 25.0%

READING 1
Matching heading &
 Yes/ No/ Not Given 

Identify the main idea or topic of each section in a given reading passage
Match these main ideas or topics with the appropriate headings or titles 
provided
Identify and distinguish between Yes, no, and not given statements

5 5 3 13 0.25 3.25 32.5%

2 Multiple choices & Table 
completion

Read for main points and specific details.
Organize specific information from the passage to complete a table with the 
missing data accurately

3 5 5 13 0.25 3.25 32.5%

3  True, False, Not given  & 
Short answer questions 

Identify and distinguish between true, false, and not given statements
Answer specific questions based on the information in the given passage 4 5 5 14 0.25 3.50 35.0%

WRITING 1
Table or bar chart

Write a report based on the data in the table using language to describe trends, 
add general information  and specific details or to compare and contrast 
information

1 3.33 33.3%

2
Advantages and disadvantages

Write an essay that presents both pros and cons of an issue and 
expresses your own opinions

1 6.67 66.7%


